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HỆ THỐNG SCIEX Triple Quad™ 5500+ LC-

MS/MS TÍCH HỢP SẴN CÔNG NGHỆ QTRAP®

Thiết kế cho hiệu năng định lượng



Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LCMSMS SCIEX Triple Quad 

5500+ 

Thiết kế tối ưu cho phân tích định lượng

ỨNG DỤNG TRONG 

DƯỢC PHẨM VÀ 

SINH HỌC

Hệ thống SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS tích hợp sẵn QTRAP với những đột phá mới cho phân 

tích định lượng

Kết hợp công nghệ với các bằng sáng chế về  Khối phổ  với phần mềm trực quan. Hệ thống SCIEX Triple Quad 5500+

cung cấp  giới hạn cao nhất về dộ nhạy, độ tái lặp và độ ổn định cho những phân tích đòi hỏi khắt khe nhất. Hệ thống này giúp

bạn đáp ứng tốt nhất những  quy định  về các thách thức trong phân tích & những yêu cầu về  giới hạn phát hiện lượng vết..

KIỂM TRA CHO AN TOÀN 

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU LÂM SÀN 

& KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
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ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ TĂNG HIỆU SUẤT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Khoảng động học

tuyến tính bậc 6

Bằnng sáng chế

công nghệ

curtain gas™

Bảo vệ khối phổ khỏi nhiễm bẩn –

cung cấp chất lượng dữ liệu ổn

định qua thời gian chạy dài với thời

gian chết tối thiểu nhất.

Đầu dò dynode năng 

lượng cao (HED)

Tăng khoảng động học lên bậc 6 & tốc độ

đảo cực nhanh 5 msec giúp tăng thông

lượng mẫu phân tích.

Bằng sáng chế về công nghệ 

dual qjet®  định hướng ion

Cải thiện việc thu nhận Ion,  tập trung va chạm

và vận chuyển Ion cho độ nhạy vượt trội.

Bằng sáng chế về bộ phận q0 áp suất cao

Công nghệ va chạm tập trung áp suất cao giúp

tăng cường vận chuyển Ion giúp tăng độ nhạy.

Bằng sáng chế về công nghệ buồng va đập cong
Giúp phân mảnh nhanh do sự va chạm thực sự tạo ra phổ MS / MS 

đáng tin cậy , giàu thông tin, có thể tìm kiếm phổ MS/MS theo thời

gian. Lý tưởng cho sắc ký nhanh UHPLC và phân tích thông lượng cao

với hàng trăm hợp chất.

Bằng sáng chế công nghệ bẫy ion thẳng

Kích hoạt chức năng QTRAP cung cấp thêm

giải pháp bẫy Ion thẳng cung cấp kết quả

bán định lượng MS3 tuyệt vời & độ chọn lọc

chưa từng có cho những phân tích thử thách

nhất..

6.0 orders

Chloramphenicol 321-257
0.020 – 20000ng/mL
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• Bao phủ rộng cho các nhóm chất
Khả năng thay thế nhanh chóng chế độ

Ion hóa giữa APCI và ESI  cho phép bao

phủ khoảng rộng các hợp chất phân tích

& phát triển phương pháp nhanh hơn. 

Đằng sau mỗi thiết bị Khối phổ đặc biệt
là một Nguồn Ion hóa đặc biệt

Nguồn Ion hóa chắc chắn, đáng tin cậy, dễ dàng thay thế để đáp ứng cho khoảng rộng ứng dụng & tốc độ dòng sắc ký lỏng phù hợp với các nhu cầu

phân tích bạn cần. Thay đổi nguồn nhanh chóng giúp mở rộng tính linh hoạt của hệ thống & giảm thiểu thời gian chết (thời gian không phân tích). Tất

các yếu tố về nhiệt độ, khí & kết nối điện tử đều được tích hợp vào bộ nguồn- không gắn thêm bất kỳ đường nào khác- không mất thời gian. Hệ thống hoàn

toàn tự động phát hiện và nhận dạng nguồn Ion hóa mà không cần phải thay đổi cấu hình phần cứng.

Nguồn Ion Turbo V™– Mạnh mẽ và linh

hoạt cho tất cả các quy trình phân tích của

bạn.
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Nguồn Ion hóa OptiFlow® Turbo V– Mạnh mẽ và đơn giản

cho những phân tích dòng Microflow độ nhạy cao

• Sự mạnh mẽ phi thường
về hiệu năng
Kiến trúc nguồn đơn giản và thiết

kế phun trực giao cung cấp nhiệt

độ đồng đều và tối ưu dòng khí

màn (curtain  gas) để tăng độ bền

bỉ và ổn định.

• Thiết kế nguồn đơn giản
để cắm vào và chạy
Thiết kế nguồn không cần

công cụ cho phép khả năng

cắm & chạy máy mà không

cần phải bảo trì.

• Khoảng tốc đọ dòng
linh hoạt
Bao phủ từ khoảng 5 

µL/min đến 3mL/min.

• Đầu phun chất lượng cao

Đầu ion hóa mới SteadySpray™đảm

bảo độ ổn định về dòng & hình dạng

hạt sương

• Lắp đặt không cần

dụng cụ

Dựa trên thiết kế tin cậy của

nguồn Turbo V source  & vặn

bằng tay

• Độ tái lặp thời
gian lưu

Tích hợp bộ gia nhiệt

cột lên đến 90°C

• Loại bỏ mọi yếu tố điều
chỉnh bằng tay

Nhận dạng đầu Ion hóa thông

minh hỗ trợ tốc độ dòng trong

khoảng rộng từ : 1 – 200μL/min

• Tối đa hóa toàn vẹn
hình dạng Peak

Kết nối trực tiếp cột- điện

cực (Ion hóa) giúp giảm thiểu

thể tích chết sau cột.

http://sciex.com/5500plus


Công nghệ SelexION cung cấp độ chọn lọc cao, tách ion  mạnh mẽ và ổn định giúp tăng hiệu suất định

tính & định lượng của bạn.

Được thiết kế để lắp đặt giữa nguồn Ion hóa và bộ giao diện chân không của máy khối phổ, Công nghệ SelexION giúp việc lắp đặt và

tháo lắp chỉ cần 02 phút mà không làm mất chân không. 

Bộ Phân tách Ion di động SelexION® 

Tăng tính chọn lọc để vượt qua những thách thức về
phân tách Ion.
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• Tiết kiệm thời gian với

việc xử lý mẫu đơn giản

• Vượt qua trở ngại việc

đồng rửa giải & ảnh

hưởng của nền mẫu giúp

tăng chất lượng dữ liệu

trong những nền mẫu

phức tạp.

• Phân tách các hợp

chất đồng phân giúp

tăng độ tin cậy phát

hiện

• Giảm nhiễu nền, điều làm

ảnh hưởng đến giới hạn

định lượng của bạn

(LOQ).

http://sciex.com/5500plus


Tích hợp sẵn QTRAP – Vậy Lab của bạn đã sẵn
sàng ngay hôm nay cho
những thử thách cho phân tích của ngày mai
Hệ thống SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS có thể nâng cấp lên chức năng QTRAP. Khi kích hoạt bản quyền (license),

chức năng QTRAP tích hợp sẵn sẽ tăng cường quy trình định lượng với nhiều dạng quét bổ sung & thông tin dữ liệu hơn cùng một

lần tiêm.

• Tăng cường độ phân giải

(ER)  giúp tăng độ phân

giải trên hệ thống ba tứ

cực.
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• Kiểm soát phản ứng đa

kênh (MRM),  tiêuchuẩn

vàng chophântíchđịnh

lượng trênLC-MS/MS

• Quét tăng cường

Ion con (EPI) cho

việc bổ sung thông

tin & tăng độ tin cậy

cho dữ liệu của bạn. 

• Quét tăng cường

MS  (EMS) cho toàn

bộ qui trình quét

• MRM3 cung cấp dữ liệu cho

định lượng đồng thời cũng

giúp loại bỏ nhiễu nền từ

những nền mẫu phức tạp

giúp việc định danh các hợp

chất mục tiêu rõ ràng hơn. 

• Tăng cường đa tích điện

(EMC) giúp tăng tỷ lệ S/N 

cho những Ion đa điện

tích
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SCIEX OS-Q Software – Phần mềm được tối ưu hóa cho quy

trình làm việc của bạn để phân tích định tính & định lượng. 

Nâng cao khả năng xử lý dữ liệu của bạn một cách dễ dàng và tự tin. 

Phần mềm SCIEX OS-Q là nền tảng tích hợp cho nhiều quy trình công 

việc. Từ việc thực hiện xử lý dữ liệu MRM sàng lọc thông lượng cao, 

đến việc nghiên cứu các chất không mục tiêu - tất cả các công cụ bạn 

cần đều nằm trong tầm tay, mà không làm mất thời gian, các mẫu có 

giá trị, hoặc kết quả. Phần mềm đơn giản hóa nhận dạng hợp chất, 

định lượng và xem xét dữ liệu, do đó phòng thí nghiệm của bạn có 

thể làm chủ tốc độ, sức mạnh và độ chính xác được cung cấp bởi 

công nghệ LC-MS / MS.

Tích hợp phần mềm để tăng
sức mạnh cho qui trình làm việc của bạn
Phần mềm mạnh mẽ, điều khiển công việc liên kết mọi thứ lại với nhau để mang đến một chuẩn mực mới về hiệu

quả, thông lượng và năng suất. Tận dụng tối đa tất cả sức mạnh mà Hệ thống SCIEX 5500+ đặt trong tầm tay bạn

với phần mềm tích hợp đầy đủ được thiết kế để tăng cường việc áp dụng nhanh chóng và vận hành dễ dàng.

AL OSQ
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Analyst® Software – Cho vận hành

hệ thống khối phổ của bạn

Cung cấp chức năng hiện đại cho điều

khiển thiết bị, phân tích dữ liệu và báo

cáo với hiệu năng được tăng cường & 

dễ dàng sử dụng. 

https://sciex.com/products/software/analyst-software
https://sciex.com/products/software/sciex-os-software
http://sciex.com/5500plus
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Phone 508-383-7700

sciex.com

International Sales
For our office locations please call the division  

headquarters or refer to our website at  

sciex.com/offices

Start Your Path to Success Now: sciex.com/sciexnow

Mạng lưới hỗ trợ của SCIEX Now™ 

Đích đến cho tất cả các nhu cầu cần hỗ
trợ của bạn
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SCIEX Now™

SCIEX
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Onboarding

Self Help  
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Product
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Security
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SCIEX University

Với nội dung lớp học tốt nhất, lộ trình học
tập cá nhân- cung cấp sử dụng các kỹ thuật
khoa học bộ nhớ mới nhất. 

Hỗ trợ qui trình
Dù thử thách của bạn là gì, nhóm Hỗ trợ SCIEX luôn
sẵn sàng giúp bạn đạt được các mục tiêu khoa học
của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả

.

Tài nguyên tụ trợ
giúp

Cơ sở Kiến thức và Cộng đồng của chúng tôi giúp bạn 
đưa khoa học của mình tiến lên và tìm câu trả lời 

bạn cần từ Các chuyên gia SCIEX cũng như các đồng 
nghiệp của bạn 

Dịch vụ Lab tăng cường
Dịch vụ cải tiến phòng Lab của SCIEX áp dụng

cáchtiếp cận toàndiện cho phòng Lab củabạn
giúp tăng hiệu suất và giảm thờ gian ngừng của

hệ thống.

Bảo mật dữ liệu
& Sản phẩm

Tăng sự tự tin của bạn với các dịch vụ tuân
thủ để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình,
xác nhận tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo
những sửa đổi hệ thống có thể được theo
dõi, phát hiện.

Cùng đồng hành
cChúng tôi đăng ký bạn vào hệ thống trực tuyến SCIEX
Now, ghi danh bạn vào lộ trình học tập của
SCIEX University và gửi cho bạn email chào
mừng.

http://sciex.com/
http://sciex.com/offices
http://sciex.com/sciexnow

